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Tóm tắt 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và phát triển kinh tế, việc sử dụng lao động trẻ em vẫn đang là một 

vấn đề đáng quan ngại. Tuy Việt Nam đã tham gia và cam kết thực hiện Công ước 182 của ILO 

về Các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất nhằm ngăn chặn và từng bước xóa bỏ nạn lao động 

trẻ em, nhưng thực trạng thực hiện công ước này trong hoạt động kinh doanh của pháp nhân 

thương mại ở Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu và đánh giá một cách đầy đủ, chi tiết. Có 

thể thấy, hiện nay, nhiều doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động rất chuộng lao động trẻ em. Bên 

cạnh đó, nhóm tác giả xét thấy tính phức tạp đặc biệt của hoạt động kinh doanh có thể che giấu 

tình trạng lạm dụng và tình trạng lao động phi chính thức đối với đối tượng là trẻ em, những 

chủ thể chưa có nhận thức rõ ràng về pháp luật. Chính vì vậy, trong bài nghiên cứu này, nhóm 

tác giả sẽ đưa ra các số liệu về và đánh giá tổng quan về thực trạng thực hiện Công ước 182 của 

pháp nhân thương mại tại Việt Nam, đồng thời xem xét các hạn chế và thách thức của hiện 

trạng nêu trên. Từ đó, nhóm đề xuất một số khuyến nghị nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng 

sử dụng lao động trẻ tại Việt Nam, đồng thời xây dựng môi trường hoạt động lao động an toàn 

và uy tín trong mắt các đối tác quốc tế. 

Từ khóa: hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, lao động trẻ em, công ước 182, ILO. 
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THE IMPLEMENTATION STATUS OF ILO CONVENTION 182 IN 1999 ON 

THE WORST FORMS OF CHILD LABOUR IN THE BUSINESS ACTIVITIES 

OF LEGAL ENTITIES IN VIETNAM AND SOME RECOMMENDATIONS 

Abstract 

In the context of globalization and economic development, child labor is still a matter of 

concern. Although Vietnam has joined and committed to implementing ILO Convention 182 

on the Worst Forms of Child Labor to prevent and gradually eliminate child labor, the current 

status of implementing this Convention in International business activities of commercial legal 

entities in Vietnam has not yet been researched and evaluated fully and in detail. It can be seen 

that today, many businesses and employers still favor child labor. In addition, the authors 

consider that the special complexity of international business activities can hide abuse and 

informal labor of children, who are unaware of the law. Therefore, in this research article, the 

authors will provide data and an overall assessment of the current implementation status of 

Convention 182 by commercial legal entities in Vietnam, while also considering the limitations 

and challenges of the status quo mentioned above. From there, the group proposed some 

recommendations to contribute to minimizing and eliminating the use of under-aged workers 

in Vietnam, while building a safe and reputable business environment in the eyes of 

international partners. 

Key words: worst forms of child labour, child labour, convention 182, ILO. 

1. Lời mở đầu 

Trên phương diện pháp luật, luật lao động các nước đều có quy định về lao động trẻ em 

(LĐTE). Trong những năm qua, cùng với việc sửa đổi luật trong nước cho phù hợp với thực 

tế, Việt Nam đã có nhiều thành tích trong việc bảo LĐTE và xóa bỏ LĐTE. Tuy nhiên,  do 

hoàn cảnh đời sống kinh tế tại nhiều nơi trên cả nước còn thấp nên những quy định của pháp 

luật nhiều khi chưa được áp dụng hiệu quả. Đặc biệt, có nhiều trường hợp trẻ em tham gia 

vào những hình thức lao động tồi tệ được quy định trong Công ước số 182 của Tổ chức Lao 

động Quốc tế (ILO). 

Doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam cần phải chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo rằng 

họ không sử dụng LĐTE ở những lĩnh vực và điều kiện được quy định bởi pháp luật và tuân 

thủ Công ước 182 của ILO. Điều này không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là phẩm 

chất đạo đức, tinh thần đóng góp vào xây dựng một xã hội phát triển  bền vững và công bằng 

của Việt Nam. Đặt đề tài này trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi công đồng quốc tế cần theo 

dõi và đánh giá việc thực hiện Công ước 182 tại Việt Nam, nhóm tác giả nhận thấy tầm quan 

trọng của việc đảm bảo duy trì cam kết quốc tế về quyền của trẻ em đối với lợi ích của không 

chỉ cho trẻ em mà còn cho toàn xã hội và doanh nghiệp.  

Nghiên cứu này sẽ đi sâu vào việc tìm hiểu và đánh giá tình trạng tuân thủ Công ước 182 

bởi các doanh nghiệp hoạt động ở Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp trong các ngành 

công nghiệp có nguy cơ cao về LĐTE và phân tích những hạn chế và thách thức trong quá trình 

thực hiện Công ước này, từ đó đưa ra những khuyến nghị giúp cải thiện tình hình và đảm bảo 

tuân thủ Công ước 182 tốt hơn. 
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2. Một số vấn đề lý luận liên quan đến Công ước 182 năm 1999 về nghiêm cấm và hành 

động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất của ILO 

2.1. Khái quát định nghĩa về trẻ em, lao động trẻ em và hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 

2.1.1. Định nghĩa về trẻ em 

Đối với pháp luật quốc tế, theo điều 2 Công ước 182: “Trong Công ước này, thuật ngữ “trẻ 

em” sẽ áp dụng cho tất cả những người dưới 18 tuổi”. Ngoài ra, theo Điều 1 của Công ước của 

Liên hợp quốc về quyền trẻ em, 1989 (CRC): “Trong phạm vi Công ước này, trẻ em có nghĩa 

là bất kỳ người nào dưới 18 tuổi, trừ trường hợp pháp luật có thể được áp dụng với trẻ em đó 

quy định tuổi thành niên sớm hơn”.  

Trong pháp luật Việt Nam, theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016, sửa đổi bổ sung năm 2018 có 

quy định: “Trẻ em là người dưới 16 tuổi”. Bên cạnh đó, trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có 

nhiều văn bản đề cập tới khái niệm “người chưa thành niên”. Tuy khái niệm “người chưa thành 

niên” được sử dụng ít nhiều khác nhau trong các ngành luật khác nhau, chẳng hạn như Bộ luật 

Dân sự 2015, Bộ luật hình sự 2015, Bộ luật lao động 2019, Luật hành chính, song, như đã đề 

cập, dấu hiệu chung của người chưa thành niên là người dưới 18 tuổi. Có thể thấy, trong một 

chừng mực nhất định, thuật ngữ “trẻ em” theo CRC và thuật ngữ “người chưa thành niên” theo 

pháp luật Việt Nam đều có cùng một ý nghĩa chỉ những người chưa trưởng thành, còn non nớt 

cả về thể chất và trí tuệ, cần nhận được bảo vệ đặc biệt. 

Tuy nhiên, trong bài nghiên cứu này, thuật ngữ “trẻ em” sẽ áp dụng cho tất cả những người 

dưới 18 tuổi theo quy định chung của luật pháp quốc tế. 

2.1.2. Định nghĩa về lao động trẻ em 

Không phải tất cả công việc do trẻ em làm đều được coi là LĐTE và cần phải bị xóa bỏ. 

Theo ILO, “lao động trẻ em” là tình trạng trẻ em tham gia làm các loại công việc tước đi tuổi 

thơ, tiềm năng và phẩm giá của trẻ em, đồng thời có hại cho sự phát triển về mặt thể chất, tinh 

thần, xã hội và đạo đức; và/hoặc cản trở việc học của trẻ em bằng nhiều cách. Các tiêu chí xác 

định LĐTE bao gồm độ tuổi của trẻ, loại công việc và số giờ lao động, điều kiện lao động và 

các quy định chi tiết hơn do từng quốc gia đặt ra. Các trường hợp ngoại trừ (không phải LĐTE) 

bao gồm “công việc nhẹ”, “không có khả năng gây tổn hại đến sức khỏe hoặc sự phát triển của 

các em” và “không ảnh hưởng đến việc học tập, việc tham gia vào những chương trình hướng 

nghiệp hay đào tạo nghề đã được các nhà chức trách có thẩm quyền chấp thuận, hoặc những 

chương trình mà các em có khả năng tiếp thu”. 

Trong pháp luật Việt Nam, căn cứ vào Điều 4, khoản 7 và Điều 26, Luật trẻ em 2016; Điều 

143, Bộ Luật Lao động 2019, “lao động trẻ em” được hiểu là trẻ em và người chưa thành niên 

làm các công việc trái quy định pháp luật về lao động, tham gia lao động mà hoạt động lao động 

đó cản trở hoặc tác động tiêu cực đến sự phát triển thể chất, trí tuệ, nhân cách và sự phát triển 

toàn diện. Pháp luật Việt Nam cũng quy định các trường hợp ngoại lệ bao gồm: Công việc nhẹ 

là công việc trẻ em có thể thực hiện mà không ảnh hưởng tới sức khỏe và sự an toàn, hoặc 

không cản trở việc học tập hoặc đào tạo nghề của các em. 

2.1.3. Định nghĩa về hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất 

Theo Điều 3 của Công ước 182 quy định về “các hình thức LĐTE tồi tệ nhất”. trong đó, 

công việc đề cập trong điểm d Điều này:“những công việc mà tính chất hoặc các điều kiện của 
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nó có thể xâm hại đến sức khỏe, an toàn và đạo đức của trẻ” thường được nhắc đến trong các 

văn bản, báo cáo và khảo sát dưới thuật ngữ “công việc nguy hiểm” (tiếng anh là “hazardous 

work”). Theo Khoản 1 Điều 4 Công ước 182: “Những loại công việc nêu tại Điều 3 d) sẽ do 

luật pháp và quy định của quốc gia hoặc cơ quan có thẩm quyền xác định sau khi tham khảo ý 

kiến các tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, có tham khảo các tiêu chuẩn quốc 

tế, cụ thể là theo Đoạn 3 và 4 của Khuyến nghị về Các hình thức LĐTE tồi tệ nhất, năm 1999”. 

Đoạn 3 Khuyến nghị này quy định: việc xác định những công việc mà tính chất và hoàn cảnh 

làm việc có thể xâm hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em cần dựa trên các yếu tố 

như môi trường lao động độc hại, liên quan đến dụng cụ, máy móc nguy hiểm, thời gian lao 

động kéo dài, liên tục,... Có thể nói, danh mục công việc nguy hiểm quy định tại điểm d Điều 3 

của Công ước 182 thường được coi là loại hình đại diện cho các hình thức LĐTE tồi tệ nhất 

(HTLĐTETTN) bởi: Thứ nhất, các HTLĐTETTN ở điểm a,b và c của Điều trên vẫn còn rất 

khó để khoanh vùng và khảo sát, do vậy, số liệu quốc gia của các HTLĐTETTN này là vô cùng 

khó tìm hoặc gần như là không có, đối với cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thứ 

hai, LĐTE nguy hiểm là HTLĐTETTN phổ biến nhất, chiếm phần lớn hơn so với các danh 

mục còn lại theo Điều 3 Công ước 182. 

2.2. Khái quát về Tổ chức Lao động Quốc tế  

Tổ chức Lao động quốc tế (International Labour Organization - viết tắt là ILO) được thành 

lập ngày 11/04/1919 theo Hiệp ước Vecxai kết thúc Thế chiến thứ nhất, nhằm phản ánh niềm 

tin rằng hòa bình phổ quát và lâu dài chỉ có thể đạt được nếu nó dựa trên công bằng xã hội. 

Năm 1946, ILO trở thành tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc. Từ đây, ILO trở thành cơ 

quan duy nhất của Liên hợp quốc hoạt động theo cơ chế ba bên. Nền tảng hoạt động của ILO 

là sự hợp tác giữa đại diện của các cơ quan chính phủ, đại diện người sử dụng lao động và người 

lao động. Tính đến năm 2023, ILO đã có 187 quốc gia thành viên, và đã ban hành 10 Công ước 

cơ bản; 4 Công ước về quản trị và 208 khuyến nghị chứa đựng các tiêu chuẩn lao động trong 

các lĩnh vực khác nhau. 

2.3. Khái quát về những Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế của ILO  

Kể từ năm 1919, ILO đã thiết lập nên một hệ thống các Tiêu chuẩn Lao động Quốc tế 

(International Labour Standards, viết tắt là ILS) nhằm mục đích thúc đẩy các cơ hội cho cả phụ 

nữ và nam giới có được việc làm bền vững và hiệu quả, trong điều kiện tự do, công bằng, an 

ninh và tôn trọng nhân phẩm trong nền kinh tế hội nhập. ILS là các văn bản pháp lý do các đối 

tác ba bên của ILO (chính phủ, người sử dụng lao động và người lao động) soạn thảo và thông 

qua. ILS được ban hành dưới dạng các Công ước hoặc Khuyến nghị. 

Vào tháng 6 năm 1998, đại biểu các nước thành viên tham gia Hội Nghị Lao động Quốc tế 

(trong đó có cả Việt Nam) đã thông qua “Tuyên ngôn về những Nguyên tắc và quyền cơ bản 

tại nơi làm việc”. Tuyên bố trên đã xác định bốn nguyên tắc và quyền cơ bản của người lao 

động, thể hiện trong bốn cặp công ước của ILO, gồm: Công ước số 87 về Tự do Liên kết và 

Bảo vệ Quyền Tổ chức, 1948 và Công ước số 98 về Quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể, 

1949; Công ước số 29 về Lao động Cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1930 và Công ước số 105 về 

Xóa bỏ Lao động Cưỡng bức hoặc bắt buộc, 1957; Công ước số 138 về Tuổi Tối thiểu, 1973 

và Công ước số 182 về Những HTLĐTETTN, 1999; Công ước số 100 về Trả công Bình đẳng, 

1951 và Công ước số 111 về Phân biệt đối xử  trong việc làm và nghề nghiệp, 1958. Ngày nay, 
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bốn cặp công ước này được gọi với các tên khác nhau như: các tiêu chuẩn lao động cốt lõi, các 

nguyên tắc và quyền lao động nền tảng, các tiêu chuẩn lao động được quốc tế thừa nhận, các 

công ước nhân quyền trong lao động. 

Sau hơn 30 năm kể từ thời điểm tái gia nhập ILO (năm 1992), Việt Nam luôn thể hiện sự 

nỗ lực cam kết và thực hiện các công ước quốc tế nói chung và các công ước quốc tế về quan 

hệ lao động nói riêng, nhằm thúc đẩy và đảm bảo tiêu chuẩn lao động cơ bản cho người lao 

động Việt Nam theo đúng các chuẩn mực quốc tế về quyền của người lao động. Tính đến năm 

2023, Việt Nam đã phê chuẩn 7 trên 8 tiêu chuẩn lao động quốc tế của ILO. Đặc biệt trong năm 

2019, đã có 3 Công ước cơ bản được phê chuẩn thêm: Công ước 98, 159, 88 và Công ước số 

105 phê chuẩn vào năm 2020. Việc phê chuẩn các Công ước quốc tế nói chung, các tiêu chuẩn 

Lao động Quốc tế của ILO nói riêng vào Việt Nam tạo ra những tác động căn bản đến quan hệ 

lao động trên nhiều phương diện. Có những tác động cho thấy những hệ quả tích cực cụ thể, 

bên cạnh đó cũng có những tác động lại mang đến những thách thức lớn cho quan hệ lao động. 

2.4. Khái quát về Công ước 182 năm 1999 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ 

các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất của ILO 

Công ước 182 về nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xóa bỏ các hình thức lao động trẻ 

em tồi tệ nhất (viết tắt là Công ước 182) được thông qua tại kỳ họp thứ 87 của các quốc gia 

thành viên ILO tại Geneva vào năm 1999. Đây là một trong tám Công ước cơ bản của ILO, đề 

cập đến các vấn đề nhức nhối như xóa bỏ lao động cưỡng bức, xóa bỏ phân biệt đối xử liên 

quan đến việc làm cũng như quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể,... Công ước 182 là 

Công ước được phê chuẩn nhanh nhất (bởi tất cả 187 quốc gia thành viên của ILO trên toàn 

cầu) trong lịch sử 101 năm của cơ quan Liên hợp quốc. Trong đó, Chính phủ Việt Nam đã phê 

chuẩn Công ước này vào ngày 19/12/2000. Công ước 182 có hiệu lực vào ngày 19/11/2000. 

Công ước 182 không trùng chéo với Công ước 138 năm 1973 của ILO về Tuổi Lao động 

tối thiểu (Minimum Age Convention) và hỗ trợ Công ước 138 bằng cách tập trung vào việc 

ngăn chặn và giảm thiểu LĐTE, đặc biệt là loại bỏ những loại LĐTE tồi tệ nhất. Vì cả hai Công 

ước đều có mục tiêu chung là giải quyết vấn đề LĐTE, nên việc tham gia Công ước 182 không 

cần phải sửa đổi, thay thế hoặc ảnh hưởng đến việc phê chuẩn hoặc thực hiện Công ước 138. 

 

3. Thực trạng thực hiện Công ước 182 ILO trong hoạt động kinh doanh của pháp nhân 

thương mại ở Việt Nam 

3.1. Vai trò và trách nhiệm của các pháp nhân thương mại trong việc thực hiện Công ước 

182 của ILO trong hoạt động kinh doanh 

Là một thành viên của Liên hợp quốc, Việt Nam cũng đã phê chuẩn Công ước 182 của ILO 

về Các hình thức LĐTE tồi tệ nhất. Tại Điều 1 của Công ước 182 quy định: “Mỗi Nước thành 

viên phê chuẩn Công ước này sẽ tiến hành những biện pháp khẩn cấp và hiệu quả để đảm bảo 

việc nghiêm cấm và xóa bỏ các hình thức LĐTE tồi tệ nhất.” Điều này cho thấy Việt Nam cũng 

đặt nhiều sự quan tâm đối với vấn đề này. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh, để đảm bảo 

các quyền và nghĩa vụ của lao động trẻ, cần nhất vẫn là sự chung tay của các pháp nhân thương 

mại - chủ thể trực tiếp sử dụng lao động.    
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Tuân thủ theo Công ước 182, luật pháp Việt Nam đã có những chế định cụ thể, có thể áp 

dụng với các pháp nhân thương mại, để nhằm bảo vệ LĐTE. Trong Hiến pháp năm 2013 - văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao nhất, có quy định tại Điều 35 như sau: “Nghiêm cấm 

phân biệt đối xử, cưỡng bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ tuổi lao động tối thiểu”. Dựa 

vào điều khoản này, các văn bản luật khác của Việt Nam cũng đã phát triển các khung nguyên 

tắc chi tiết để bảo hộ quyền của trẻ em khi tham gia vào lực lượng lao động.  

Căn cứ vào Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016 và Bộ luật Lao động năm 2019, có 

thể đặt ra các trách nhiệm chính khi sử dụng lao động là trẻ em được tổng hợp lại thành các ý 

chính như sau:  

1. Chỉ sử dụng lao động trẻ vào những công việc phù hợp với sức khỏe.   

2. Chỉ sử dụng trẻ dưới 15 tuổi làm những công việc cho phép theo nhóm tuổi  

3. Chăm sóc về lao động, tiền lương, sức khỏe, học tập của lao động trẻ  

4. Lập sổ theo dõi riêng và xuất trình khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu  

5. Tạo cơ hội cho lao động trẻ được học văn hóa  

6. Ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật  

7. Bảo đảm điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động phù hợp với lứa tuổi   

3.2. Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về sử dụng lao động trẻ em 

Bên cạnh việc ký kết các công ước quốc tế, sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ Việt Nam 

đối với việc bảo vệ quyền lợi của LĐTE còn thể hiện ở việc nội luật hóa các quy định của pháp 

luật quốc tế vào hệ thống pháp luật quốc gia và tiến hành triển khai, thực thi các chính sách để 

đảm bảo quyền trẻ em được bảo vệ và đối xử công bằng. Một số văn bản pháp luật có vai trò 

quan trọng phải kể đến như: 

Thứ nhất, Luật trẻ em số 102/2016/QH13 năm 2016. Theo quy định của Luật trẻ em 2016, 

trẻ em là người dưới 16 tuổi, và dựa vào căn cứ này, các quyền tham gia các mối quan hệ lao 

động của trẻ em được quy định cụ thể trong luật lao động. Hơn nữa, Luật trẻ em cũng thiết lập 

các quy định trực tiếp bảo vệ trẻ em khỏi bị xâm phạm, bị bóc lột trong mọi hình thức của lao 

động, cấm làm việc trước tuổi quy định, làm việc quá giờ, hoặc tham gia vào công việc mạo 

hiểm, nặng nhọc, và độc hại theo quy định của luật pháp. Ngoài ra, không được bố trí trẻ em 

vào công việc hoặc môi trường làm việc có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển toàn diện và 

nhân cách của các em. 

Thứ hai, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 năm 2019. Bộ luật Lao động điều chỉnh các 

vấn đề liên quan đến quyền của LĐTE, gồm có các quy định về độ tuổi tối thiểu để làm việc, 

thời gian làm việc của người lao động chưa thành niên và nguyên tắc sử dụng LĐTE. Về độ 

tuổi lao động tối thiểu, Bộ luật Lao động xác định rằng người lao động phải đủ 15 tuổi trở lên, 

ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt khi người lao động tham gia vào các công việc nhẹ nhàng. 

Trong trường hợp này, độ tuổi tối thiểu có thể là 13 tuổi hoặc thậm chí còn thấp hơn, tuỳ thuộc 

vào tính chất của công việc. Có thể thấy, Bộ luật Lao động đã ghi nhận trường hợp trẻ em tham 

gia vào các mối quan hệ lao động, nhưng tuỳ theo loại công việc mà quy định độ tuổi tối thiểu 

cho người lao động chưa thành niên có thể khác nhau, điều này cũng được quy định trong Thông 

tư 11/2013/TT-BLĐTBXH. Đây cũng là một điểm ưu việt của pháp luật lao động Việt Nam. 
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Quy định này tạo điều kiện cho trẻ em có tài năng, đam mê và khả năng phát triển trong các 

lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao được thể hiện và phát huy tốt nhất, góp phần đa dạng hóa 

và phong phú hóa nền văn hóa, nghệ thuật và thể thao của đất nước. Thời gian làm việc trong 

một ngày và một tuần cũng được giới hạn dựa trên độ tuổi. Bên cạnh đó là các nguyên tắc khi 

sử dụng LĐTE, bao gồm đảm bảo tính phù hợp của công việc và quy định về việc sử dụng 

LĐTE bởi cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Thứ ba, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính. Dựa trên 

quy định về trách nhiệm của những người sử dụng LĐTE trong các mối quan hệ lao động, Nghị 

định này đã xây dựng các chế tài hành chính đối với vi phạm liên quan đến lao động chưa thành 

niên. Những vi phạm này bị xử lý bằng việc áp đặt mức phạt tiền tùy theo mức độ nghiêm trọng 

của vi phạm mà các khoản phạt khác nhau được quy định. 

Thứ tư, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 năm 2015. Bộ luật này áp dụng các biện pháp 

chế tài hình sự đối với vi phạm liên quan đến sử dụng LĐTE trong các công việc nặng nhọc, 

nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại. Hình phạt bao gồm phạt tiền, phạt cải tạo không giam 

giữ và phạt tù. Ngoài ra, Bộ luật Hình sự cũng quy định các hình phạt đối với các hành vi vi 

phạm liên quan đến sử dụng hình thức LĐTE tồi tệ nhất như sử dụng trẻ em vào mục đích khiêu 

dâm, dụ dỗ trẻ em phạm pháp, và mại dâm trẻ em.  

Nhìn chung, hệ thống pháp luật Việt Nam về LĐTE đang ngày càng hoàn thiện và dần đáp 

ứng sự thay đổi của xã hội và phù hợp với pháp luật quốc tế. Đây là tạo nền tảng pháp lý để 

đảm bảo an toàn, phòng ngừa bạo lực và lạm dụng đối với LĐTE. 

3.3. Thực trạng lao động trẻ em trên thế giới 

Theo báo cáo gần nhất do ILO hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF): Ước 

tính toàn cầu chỉ ra rằng 160 triệu trẻ em phải LĐTE trên toàn cầu vào đầu năm 2020, chiếm 

gần 1/10 tổng số trẻ em trên toàn thế giới. Trong đó, 79 triệu trẻ em phải làm những công việc 

nguy hiểm, độc hại, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, sự an toàn và sự phát triển đạo đức của các 

em. Con số này đã tăng lên đáng kể so với lần khảo sát liền kề trước đó vào năm 2016 khi số 

trẻ em tham gia vào các công việc nguy hiểm đạt 72,5 triệu trên 151,6 triệu trẻ em lao động. 

Dựa vào số liệu theo lĩnh vực lao động: Có thể thấy  hầu hết LĐTE diễn ra trong lĩnh vực nông 

nghiệp so với trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ (với 112 triệu trẻ em, chiếm 70% LĐTE). 

Trong đó, công việc nguy hiểm chiếm một tỷ lệ lớn trong LĐTE đối với trẻ em từ 5 đến 14 tuổi 

ở cả 3 lĩnh vực kinh tế với 32,9% trong nông nghiệp, 54,8% trong công nghiệp và 38,2% trong 

dịch vụ. 

3.4. Thực trạng sử dụng lao động trẻ em tại Việt Nam 

Theo số liệu thống kê của cuộc điều tra quốc gia năm 2018, so với cuộc điều tra quốc gia 

năm 2012 thì đã có sự chuyển biến khá tích cực về quy mô và xu hướng trong việc sử dụng 

LĐTE: từ 9,6% (năm 2012) giảm xuống còn 5,4% (năm 2018).  

Trong số trẻ em lao động, có 519 nghìn trẻ em được xác định là làm việc trong môi trường 

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Con số này chiếm 2,7% của tổng số trẻ em trong độ tuổi từ 

5 - 17 tuổi. So với tổng số trẻ em trên cả nước thì đây không phải con số quá lớn, tuy nhiên khi 

so sánh với tổng số trẻ em tham gia hoạt động kinh tế thì nó chiếm tới 29,6% và chiếm gần một 

nửa tổng số LĐTE (khoảng 50,4%). 
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Để hiểu rõ hơn về tình hình, nhóm tác giả sẽ tập trung phân tích thực trạng sử dụng LĐTE 

trong ba lĩnh vực kinh tế quan trọng: nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. 

3.4.1. Nông nghiệp 

Cuộc điều tra quốc gia xác định trẻ em tham gia lao động ở cả 3 khu vực kinh tế  của nền 

kinh tế quốc dân. Trong đó, khu vực nông nghiệp thu hút hơn một nửa số trẻ em hoạt động kinh 

tế. Có tới 8 loại công việc thuộc khu vực nông nghiệp với tỷ lệ trẻ em tham gia đạt 67,9%. 

Tỷ lệ LĐTE trong hai ngành chăn nuôi và trồng trọt thường cao hơn so với các ngành khác: 

tỷ lệ sử dụng LĐTE trong trồng trọt là cao nhất (33,5%) theo thống kê của cuộc điều tra quốc 

gia năm 2012 và tỷ lệ trong chăn nuôi (28,9%) là cao nhất trong cuộc điều tra quốc gia 2018. 

Điều này có thể được giải thích là bởi trồng trọt và chăn nuôi thường là một phần quen thuộc 

của cuộc sống nông thôn, trẻ em thường theo bước cha mẹ và gia đình làm các loại công việc 

này; Trẻ em tham gia vào các công việc như làm đất, tưới nước, thu hoạch hay chăm sóc gia 

súc ít gặp nguy cơ chấn thương hoặc tác động có hại đối với sức khỏe so với các công việc 

trong công nghiệp hoặc xây dựng; Và thời gian làm việc cũng có sự linh hoạt hơn so với các 

công việc trong môi trường công nghiệp - xây dựng hay dịch vụ. 

Hai địa điểm làm việc phổ biến nhất trong ngành nông nghiệp của LĐTE là làm việc tại 

nhà mình và tại các trang trại, ruộng, vườn. Làm việc tại nhà là địa điểm phổ biến nhất cho 

LĐTE. Có gần 600 nghìn trẻ em làm việc tại nhà mình, chiếm tỷ lệ 33,6% của toàn bộ trẻ em 

tham gia hoạt động kinh tế, phổ biến ở mọi lứa tuổi và giới tính. Tuy nhiên, độ tuổi càng tăng 

thì tỷ lệ trẻ làm việc tại nhà mình giảm dần. Địa điểm làm việc phổ biến thứ hai cho trẻ em 

trong ngành nông nghiệp là tại các trang trại, ruộng, vườn. Gần 235 nghìn trẻ em làm việc 

những nơi này, chiếm tỷ lệ 13,4% tổng toàn bộ trẻ em tham gia lao động. Trong số đó có khoảng 

30.000 trẻ em còn tham gia lao động trong những công việc với điều kiện lao động ngoài trời, 

đi lại nhiều dễ bị tai nạn, phải tiếp xúc với hóa chất gây hại như phân bón, thuốc trừ sâu, dễ bị 

tai nạn, thương tích và các tổn thương khác đến sự phát triển thể chất của trẻ em. Một phần ba 

trẻ em có thời gian làm việc trên 7 giờ một ngày hoặc trên 42 giờ một tuần. Điều này là do tính 

chất công việc có thời gian làm việc kéo dài và thường xuyên nên không thể đến trường học.  

Xét đến tình hình thực hiện pháp luật lao động đối với LĐTE, nhóm tác giả có đánh giá 

như sau: trẻ em được nhận vào làm việc thường không có hợp đồng lao động mà đều được các 

chủ doanh nghiệp nhận là người nhà vào học việc hoặc làm việc tạm thời, không ổn định; Về 

việc làm, những công việc như tưới tiêu, hái gặt, chăm sóc gia súc, gia cầm… vừa với sức của 

các em, không độc hại, nặng nhọc theo danh mục nghề lao động chưa thành niên không được 

làm; Về thời giờ làm việc và nghỉ ngơi: các em đều phải làm việc theo thời gian làm việc của 

lao động bình thường, không có doanh nghiệp nào thực hiện cho các em nghỉ hàng năm 14 ngày 

như quy định của Bộ luật lao động 2019. Các doanh nghiệp đều không có sổ theo dõi lao động 

chưa thành niên riêng như quy định của Bộ luật lao động; Về trả lương, các em đều làm và ăn 

lương theo sản phẩm như quy định của doanh nghiệp, không phân biệt người trưởng thành hay 

trẻ em; Không có khám sức khỏe định kỳ cho các em. 

Thông thường trẻ em tham gia làm các công việc trên để phụ giúp gia đình, đặc biệt là các 

hộ khó khăn về kinh tế. Tuy nhiên việc này ngày càng bị lạm dụng bởi tính chất cũng như hình 

thức công việc trông có vẻ vô hại và không nặng nhọc cùng với việc thiếu hiểu biết hay phớt lờ 

quyền trẻ em của các bậc cha mẹ hay chính các em. Việc ngày càng có nhiều em phải làm thuê, 
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làm việc như người lớn để nuôi mình, nuôi gia đình khiến thời gian đi học, nghỉ ngơi của các 

em bị giảm có thể xem là hình thức bóc lột sức lao động, lạm dụng thể chất mà không hề biết. 

Điều này có thể được xem là phạm vào một trong những điều kiện của Công ước 182, cụ thể là 

những công việc mà tính chất hoặc các điều kiện của nó có thể xâm hại đến sức khỏe, an toàn 

và đạo đức của trẻ. Những công việc này khiến trẻ em lâm vào tình trạng dễ bị lạm dụng về thể 

chất thể qua hai yếu tố sau: Thứ nhất, trẻ em tham gia vào các công việc nặng nhọc và đòi hỏi 

sức lao động như cấy, gặt, thu hoạch, và làm việc ngoài trời trong các điều kiện thời tiết khắc 

nghiệt. Những công việc này có thể đặt trẻ em vào tình trạng dễ bị lạm dụng về thể chất, đặc 

biệt là khi các em phải tiếp xúc với chất độc hại như phân bón, thuốc trừ sâu. Thứ hai, trẻ em 

phải làm những công việc này trong nhiều giờ liền - là một trong những yếu tố xác định công 

việc đó xâm hại đến sức khỏe, sự an toàn của trẻ em. 

3.4.2. Công nghiệp - Xây dựng  

Theo số liệu có được từ cuộc Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2012, tỷ lệ LĐTE trong 

ngành Công nghiệp - xây dựng chiếm phần trăm nhỏ nhất. Và theo khảo sát năm 2018, số liệu 

này vẫn chiếm phần trăm nhỏ nhất và có xu hướng giảm so với năm 2012. Đây là một số liệu 

đáng mừng đối với Việt Nam. Tuy vậy, việc tồn tại LĐTE trong lĩnh vực này vẫn đặt ra dấu 

chấm hỏi lớn.  

Theo bảng dữ liệu điều tra quốc tế về LĐTE 2012, trong số 14 công việc thu hút gần 80% 

tổng số trẻ em hoạt động kinh tế thì chỉ có công việc “may trang phục (trừ trang phục từ da lông 

thú)” thuộc lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng. Có thể kết luận, đây là công việc chiếm tỷ lệ lớn 

sự tham gia của LĐTE trong lĩnh vực này.   

Tuy nhiên, theo “Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2018”, trong số 21 công việc có số lượng 

trẻ em tham gia nhiều nhất, có tới 6 công việc thuộc lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng. Điều 

này cho thấy tuy tỷ lệ LĐTE hoạt động trong lĩnh vực này có xu hướng giảm so với điều tra 

năm 2012 nhưng số lượng công việc có sự tham gia của LĐTE trong lĩnh vực này đã tăng (từ 1 

lên 6). Đây cũng có thể là kết quả của sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam 

trong những năm gần đây. Song cũng đặt ra nhiều vấn đề đối với Việt Nam về bảo đảm quyền 

cơ bản của LĐTE.  

Dễ dàng thấy, công việc may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) được liệt kê trong 

cả 2 cuộc điều tra và chiếm phần trăm lớn nhất số LĐTE trong lĩnh vực Công nghiệp - xây 

dựng. Trong những năm gần đây, ngành may mặc tại Việt Nam đã có một sự phát triển đáng kể 

và trở thành một ngành công nghiệp lớn đóng góp vào GDP của quốc gia.Việt Nam đã trở thành 

một điểm đến hấp dẫn cho các nhà sản xuất quốc tế không chỉ nhờ quy mô sản xuất lớn và chất 

lượng sản phẩm tốt mà còn bởi chi phí lao động thấp.  

Đối với các ngành sản xuất như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; chế biến bảo quản 

thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất giường, tủ, bàn; sản xuất thực phẩm khác cũng 

có những điểm chung nhất định với ngành may mặc. Một số công việc trong những ngành này 

chỉ yêu cầu kỹ năng đơn giản và không đòi hỏi trình độ cao, do đó rất dễ dàng để các doanh 

nghiệp thuê lao động tại Việt Nam, đặc biệt là LĐTE. Tuy nhiên, làm việc trong môi trường 

sản xuất như trên cũng có một số nhược điểm nhất định như vấn đề về điều kiện làm việc, môi 

trường lao động, vv… Và đây cũng có thể là những yếu tố dẫn đến sự vi phạm các quyền cơ 

bản của LĐTE được quy định theo pháp luật Việt Nam cũng như một số tiêu chuẩn lao động 
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quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn. Một trong số đó là người lao động phải làm việc trong môi 

trường công nghiệp, có dây chuyền sản xuất lớn. Điều này thường khiến người lao động e ngại 

về vấn đề không đảm bảo an toàn lao động, phải đối mặt với môi trường làm việc không an 

toàn. Các máy móc và thiết bị trong công nghiệp có thể gây nguy hiểm, có nguy cơ tai nạn cao. 

Theo thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2022, về các nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai 

nạn lao động chết người, thì thiết bị không đảm bảo an toàn lao động chiếm 3,1% tổng số vụ 

và 2,99% tổng số người chết. Dựa trên thực tiễn, khi LĐTE tham gia vào những công việc này, 

thì hoàn toàn có thể coi là những công việc vi phạm Khoản 1 Điều 4 Công ước 182 mà tính chất 

và hoàn cảnh làm việc có thể xâm hại đến sức khỏe, sự an toàn và đạo đức của trẻ em. 

Theo Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2018, công việc xây dựng nhà các loại đứng thứ 2 

sau  công việc may trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) có phần lớn số LĐTE trong lĩnh 

vực Công nghiệp - xây dựng. Có thể nói, ngành xây dựng cũng là một ngành kinh tế mũi nhọn 

của Việt Nam. Theo Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, cả nước hiện nay có 78.000 doanh nghiệp 

hoạt động trong ngành xây dựng (gồm các thành phần kinh tế), với khoảng 7 triệu lao động. 

Nhưng số lao động có trình độ cao đẳng, trung cấp nghề chỉ chiếm tỷ lệ 11,8%; số thợ bậc cao 

(bậc 6, 7) chỉ chiếm khoảng 7% nhân lực ngành xây dựng. Con số này cũng chính là lời giải 

thích cho việc xuất hiện bộ phận LĐTE trong ngành nghề này những năm trở về đây.  

Và trên thực tiễn, ngành xây dựng cũng tồn tại những rủi ro nhất định. Bên cạnh những 

nhược điểm khi phải làm việc với máy móc, thiết bị, vật liệu giống như những ngành nghề sản 

xuất nêu trên. Người làm việc trong ngành xây dựng còn phải chịu đựng nhiều điều kiện khó 

khăn về thời tiết, nhiệt độ, bụi bẩn, tiếng ồn, ánh sáng,… Tuy nhà nước đã có đưa ra “Thông tư 

số 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình” 

để một phần đảm bảo vấn đề an toàn lao động. Nhưng tỷ lệ lao động trong ngành này vẫn chiếm 

số lượng lớn. Theo thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2022, lĩnh vực xây dựng chiếm 

12,23% tổng số vụ tai nạn và 12,76% tổng số người chết. Đây là con số lớn thứ 2 chỉ sau lĩnh 

vực khai thác mỏ, khai thác khoáng sản. Và khi đối chiếu với các yếu tố như lạm dụng về thể 

chất, công việc ở độ cao nguy hiểm, sử dụng các loại máy móc, thiết bị hoặc dụng cụ nguy 

hiểm, môi trường có hại cho sức khỏe, mức độ tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sức khỏe,... , có thể 

các doanh nghiệp Việt Nam khi sử dụng LĐTE rất dễ vi phạm các quy định về bảo vệ lao động 

trẻ cũng như Công ước 182.  

Bên cạnh đó, các công việc thuộc lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng được nêu trên, thường 

có đặc tính bất định. Những doanh nghiệp sản xuất có thể gặp khó khăn trong việc duy trì một 

lịch trình làm việc ổn định, đôi lúc sẽ có những đơn hàng lớn từ khách hàng, đòi hỏi sản xuất 

nhanh chóng và chất lượng cao Hay đối với các doanh nghiệp xây dựng làm việc theo dự án, 

công trình, người lao động phải chịu áp lực từ tiến độ, chất lượng công việc. Điều này có thể 

dẫn đến việc người lao động phải làm việc theo ca, làm việc vào ban đêm, thậm chí cả ngày 

nghỉ cuối tuần để đảm bảo công việc. Khi trẻ em tham gia vào lực lượng lao động lĩnh vực 

này, thì những công việc này cũng sẽ bị coi là “Những công việc trong những điều kiện đặc 

biệt khó khăn như làm việc nhiều giờ liền, làm việc ban đêm…” và tất nhiên là sẽ vi phạm 

Công ước 182.  
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3.4.3. Dịch vụ 

Dựa vào số liệu từ Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2012, tỷ lệ LĐTE trong ngành dịch vụ 

đứng thứ 2 trong 3 khu vực kinh tế. Và theo khảo sát năm 2018, số liệu này đã có xu hướng 

giảm theo theo tổng số LĐTE chung trên cả nước.  

Theo bảng dữ liệu điều tra quốc tế về LĐTE 2012, trong số 14 công việc thu hút gần 80% 

tổng số trẻ em hoạt động kinh tế thì có 4 công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ: Hoạt động dịch vụ 

nông nghiệp; bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa 

hàng chuyên doanh; nhà hàng, dịch vụ ăn uống lưu động; dịch vụ phục vụ đồ uống. Và con số 

này cũng đã tăng, bởi theo “Điều tra quốc gia về LĐTE năm 2018”, trong số 21 công việc có 

số lượng trẻ em tham gia nhiều nhất, có tới 7 công việc thuộc lĩnh vực dịch vụ.  

Dễ thấy, đối với điều tra năm 2012, công việc tại nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động 

chiếm tỷ lệ lớn nhất số LĐTE làm việc trong lĩnh vực dịch vụ và và đứng thứ 2 là bán lẻ lương 

thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Nhưng 

đến điều tra năm 2018, vị trí này đã có sự thay đổi, tuy nhà hàng và dịch vụ ăn uống phục vụ 

lưu động vẫn chiếm số lượng lớn nhưng lại đứng sau công việc bán lẻ trong các cửa hàng kinh 

doanh tổng hợp - ngành nghề mà theo điều tra năm 2012, số lượng LĐTE chưa có nhiều.  

Thị trường bán lẻ Việt Nam được đánh giá là phát triển khá mạnh trong những năm gần 

đây khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội có mức tăng trưởng nhanh. Đây 

là ngành có nhiều tiềm năng phát triển do quy mô dân số lớn (hơn 93,7 triệu người), cơ cấu dân 

số trẻ (60% dân số ở độ tuổi 18-50), được xếp vào nhóm các quốc gia có tầng lớp trung lưu 

tăng trưởng mạnh và tốc độ đô thị hóa nhanh. Trong bối cảnh kinh doanh mới, một loạt hiệp 

định nhiều bên, song phương về thương mại được Việt Nam ký kết. Và đây chính là nguyên 

nhân khiến các DN nước ngoài đẩy mạnh đầu tư vào ngành bán lẻ Việt Nam. Đồng thời với 

nhu cầu về các loại hàng hóa cũng tăng mạnh, thị trường bán lẻ không chỉ nở rộ ở thành thị mà 

ở vùng nông thôn cũng được quan tâm phát triển và mở rộng đa dạng các loại hình. Công việc 

bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp có lẽ là một trong những ngành dịch vụ lao động 

chân tay nhẹ nhàng nhất. Môi trường làm việc hầu như được đảm bảo an toàn hơn những lĩnh 

vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng. Ngoại trừ những vị trí cấp cao hay những doanh 

nghiệp quy mô lớn, phần lớn công việc này không yêu cầu nhiều về mặt chuyên môn nên cũng 

rất dễ dàng để khai thác nguồn lao động. Vì vậy, nguồn lao động ngành này cũng dồi dào, và 

dễ lấp đầy nhu cầu tuyển dụng của các pháp nhân thương mại. Và cũng bởi chính những lý do 

trên, mà LĐTE trong ngành này cũng cao hơn cả so với các ngành dịch vụ khác. Hầu hết LĐTE 

làm công việc này sẽ phân bổ ở các cửa hàng quy mô nhỏ, kinh doanh gia đình, hoặc phụ giúp 

cửa hàng của bố mẹ là chính. Vậy nên cũng sẽ ít phải chịu áp lực từ chỉ tiêu như các cửa hàng 

bán lẻ quy mô lớn. Điều này cũng đã phần nào bảo đảm quyền lợi của lao động trẻ được quy 

định theo pháp luật Việt Nam cũng như Công ước 182 về các hình thức LĐTE tồi tệ nhất.  

Đối với công việc tại nhà hàng và dịch vụ ăn uống lưu động, đây là ngành nghề khá phổ 

biến với LĐTE từ 2012 cho đến nay. Khi số liệu được đưa ra về công việc này luôn nằm trong 

top ở 2 cuộc điều tra gần nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Yêu cầu của ngành 

này cũng không khắt khe và yêu cầu chuyên môn cao. Đồng thời môi trường làm việc cũng 

xuất hiện ít rủi ro và tai nạn nghề nghiệp. Đây có lẽ chính là điểm chung của hầu hết các công 
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việc ngành dịch vụ bao gồm cả bán lẻ cũng như dịch vụ ăn uống chung. Từ đây có thể thấy 

rằng, ngành dịch vụ chính là ngành tiềm ẩn ít nhất những rắc rối lao động.  

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại số lượng nhỏ (1,3%) LĐTE làm việc trong hoạt động dịch vụ 

phục vụ cá nhân khác chưa được phân vào đâu. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân là hoạt động 

cung cấp các dịch vụ cho người tiêu dùng nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân của họ, như làm 

đẹp, chăm sóc sức khỏe, giải trí, giáo dục, du lịch,…Trên thực tế, ngành này cũng tiềm ẩn nguy 

cơ đối với LĐTE, nhất là những trẻ em nông thôn, chưa đủ năng lực hành vi dân sự. Ví dụ như 

trẻ em bị lạm dụng trong hoạt động dịch vụ phục vụ karaoke trá hình, biến thành hàng hóa phạm 

pháp cho một số đối tượng buôn người qua biên giới hay là đối tượng trung gian vận chuyển 

hàng cấm. Trường hợp này chắc chắn vi phạm Điều 3, Công ước 182 về các hình thức LĐTE 

tồi tệ nhất dựa trên chi tiết định nghĩa hình thức LĐTE tồi tệ nhất: “mọi hình thức nô lệ hay 

tương tự nô lệ như buôn bán và vận chuyển trẻ em” “sử dụng, dụ dỗ hoặc lôi kéo trẻ em vào 

các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt vào mục đích sản xuất và vận chuyển chất ma tuý như 

được nêu tại các hiệp định quốc tế”. 

 

4. Đánh giá tổng quan thực trạng thực hiện Công ước 182 ILO và một số khuyến nghị 

4.1. Đánh giá tổng quan 

Nhìn chung, mức độ tuân thủ của doanh nghiệp đối với Công ước 182 của ILO ở Việt Nam 

vẫn còn nhiều vấn đề cần cải thiện. Mức độ tuân thủ trong ngành nông nghiệp vẫn còn nhiều 

điểm yếu mặc dù có một sự giảm nhẹ về số lượng LĐTE so với các dữ liệu điều tra trước đây. 

Doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường không hợp đồng hóa LĐTE. Quy định về thời gian 

làm việc và nghỉ ngơi của trẻ em không được thực hiện đúng mức. Có thể thấy, việc sử dụng 

LĐTE trong lĩnh vực này mang nguy cơ tiềm ẩn rất lớn trong việc xâm hại các quyền cơ bản 

của trẻ em. Trong lĩnh vực Công nghiệp - xây dựng tuy không có nhiều LĐTE nhưng số lượng 

LĐTE rất dễ dàng tăng bởi ngành này không yêu cầu cao về chuyên môn cũng như sự phát triển 

thương mại của Việt Nam. Các doanh nghiệp khi quyết định sử dụng lao động vì thế cũng cần 

cẩn trọng vì lĩnh vực này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro vi phạm tới quy định của pháp luật về bảo vệ 

LĐTE. Cuối cùng, ngành dịch vụ là ngành tập trung số lượng khá đông LĐTE, vậy nhưng lại 

là ngành có ít nguy cơ tác động xấu đến trẻ em nhất. Dẫu còn tiềm ẩn một số nguy cơ, nhưng 

tổng số LĐTE làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam đã giảm đi đáng kể so với điều tra 

năm 2012. Điều này cho thấy nỗ lực của nhà nước cũng như các doanh nghiệp trong thực hiện 

và tuân thủ pháp luật Việt Nam nói chung và Công ước 182 nói riêng. 

Trên đây là tất cả những số liệu chính thống được công khai tại Việt Nam và được nhóm 

thu thập toàn bộ để phân tích. Qua phân tích và nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy Chính phủ 

và Đảng đã thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với vấn đề sử dụng LĐTE thông qua việc tiến 

hành các cuộc khảo sát quốc gia định kỳ để đánh giá thực trạng LĐTE. Trong tương lai, cần 

duy trì các cuộc khảo sát và tập trung vào các lĩnh vực mà LĐTE thường tham gia để cung cấp 

dữ liệu cụ thể và hướng dẫn các doanh nghiệp về việc áp dụng biện pháp bảo vệ trẻ em một 

cách hiệu quả. 
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4.2. Hạn chế và thách thức trong việc thu thập số liệu về LĐTE và HTLĐTETTN 

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả nhận thấy những hạn chế nhất định 

trong việc thu thập số liệu về thực trạng LĐTE cũng như các HTLĐTETTN. Điều này có thể 

ảnh hưởng đến việc xác định làm rõ thực trạng thực hiện Công ước 182. Thứ nhất, việc thiếu 

số liệu chính xác và cập nhật có thể gây khó khăn cho việc xác định toàn bộ mức độ LĐTE và 

các HTLĐTETTN, đồng thời khiến cho chính phủ và các bên liên quan khác khó xác định mục 

tiêu can thiệp và phân bổ nguồn lực để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Thứ hai, hạn chế 

về số liệu có thể dẫn đến việc báo cáo không đầy đủ, toàn diện và không đánh giá đúng thực 

trạng vấn đề, làm ảnh hưởng tới việc theo dõi tiến độ thực hiện Công ước 182 cũng như làm 

suy yếu trách nhiệm giải trình và giảm sự uy tín của các quốc gia thành viên của ILO. 

4.2.1. Hạn chế do định nghĩa hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất và lao động trẻ em nguy 

hiểm còn mơ hồ 

Theo Khoản 2 Điều 3 Công ước số 138 và  Khoản 1 Điều 4 Công ước số 182, các loại việc 

làm hoặc công việc cụ thể cấu thành nên công việc nguy hiểm được xác định theo luật pháp và 

quy định của quốc gia hoặc cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, từ góc độ pháp lý, hiện nay không 

tồn tại danh sách tiêu chuẩn quốc tế về các công việc nguy hiểm, đồng thời, không thể lập nên 

thước đo thống kê tiêu chuẩn về công việc nguy hiểm để có thể áp dụng chung ở tất cả các quốc 

gia tiến hành khảo sát LĐTE. Chính ILO, trong báo cáo chính thức của mình, cũng đã thừa 

nhận ranh giới của công việc nguy hiểm không dễ xác định, đặc biệt là khi tác hại của những 

công việc gây ra cho trẻ em thường không rõ ràng trong ngắn hạn.  

Ngoài ra còn tồn một mức độ mơ hồ nhất định về việc định nghĩa các loại hình LĐTE tồi 

tệ nhất khác. Chẳng hạn như, ngoài việc đưa ra nội dung về “mọi hình thức [...] lao động cưỡng 

bức trong đó có tuyển mộ cưỡng bức trẻ em tham gia vào các xung đột vũ trang” trong Khoản 

a Điều 3 của Công ước 182, không có sự đề cập cụ thể nào về định nghĩa chính xác của “lao 

động cưỡng bức trẻ em” trong bản thân Công ước hay các Khuyến nghị ban hành kèm theo. 

Sự mơ hồ trong các định nghĩa liên quan đến LĐTE đã khiến cho việc phát triển các công 

cụ thu thập dữ liệu có thể đo lường chính xác và đáng tin cậy cũng như so sánh dữ liệu về lao 

động trẻ em và lao động trẻ em nguy hiểm giữa các quốc gia và khu vực khác nhau. Điều này 

là một trở ngại lớn đối với việc nghiên cứu, đánh giá và báo cáo chính xác, đầy đủ về thực trạng 

thực hiện Công ước 182. 

4.2.2. Hạn chế do bản chất của các công việc lao động trẻ em 

Việc khảo sát và tổng hợp số liệu cũng gặp phải khó khăn đối với trường hợp trẻ em làm 

việc trong những khu vực kinh tế phi chính thức như các chủ thể kinh doanh chưa có tư cách 

pháp nhân…và trong các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Chưa kể, những nhóm LĐTE 

nói trên hầu hết đều được che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng và các cơ quan tư pháp. 

Ngoài ra, tính không liên tục của công việc trẻ em, nói cách khác là việc trẻ em thường xuyên 

gia nhập và rời bỏ lượng lượng lao động, cũng khiến cho thước đo các tổ chức quốc tế đưa ra 

trở nên kém chính xác hơn. Levison et al (2007) cũng đưa ra rằng các phương pháp được sử 

dụng bởi cuộc khảo sát lực lượng lao động và hộ gia đình để xác định việc làm của người 

trường thành – bằng cách hỏi về công việc trong tuần qua – thường không hiệu quả đối với 

trẻ em bởi các em có thể làm việc vào tuần này, không làm việc tuần sau và có công việc khác 

ngay tuần sau đó. 
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4.2.3. Thách thức về tính thường xuyên của các báo cáo số liệu khảo sát về lao động trẻ em 

Các quốc gia thành viên của ILO đã phát triển hệ thống thông tin và giám sát thống kê về 

LĐTE riêng, dưới sự giúp đỡ của Chương trình Theo dõi và Thông tin Thống kê về Lao động 

trẻ em của ILO. Tại Việt Nam, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp tiến hành với 

Tổng cục Thống kê cùng sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của ILO đã tiến hành Điều tra quốc gia 

về LĐTE nhằm cập nhật thông tin, diễn biến tình hình LĐTE. Tuy nhiên, tính tới năm 2023, 

Việt Nam mới chỉ tiến hành cuộc Điều tra quốc gia về LĐTE hai lần, với lần gần nhất là vào 

năm 2018. Dựa vào các con số ước tính của các quốc gia thành viên, ILO đã theo dõi và lập ra 

báo cáo về các vấn đề về LĐTE trên toàn cầu 4 năm một lần: “Global Estimates of Child 

Labour”, với lần báo cáo gần nhất là vào năm 2020. Tuy nhiên,  do sự biến đổi liên tục của nền 

kinh tế thị trường và sự phức tạp của chuỗi cung ứng, khoảng cách thời gian khá xa từ lần tổng 

hợp số liệu gần nhất (3 năm đối với quốc tế nói chúng và 5 năm đối với Việt Nam nói riêng) có 

thể gây ảnh hưởng đến việc hoạch định chính sách thiết kế và thực hiện các biện pháp can thiệp 

và chương trình hiệu quả nhằm chống lại LĐTE. Nếu không có những dữ liệu đó, các chính 

phủ và tổ chức có thể gặp khó khăn trong việc phân bổ nguồn lực hợp lý và giải quyết các 

nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, khiến việc thực thi trở nên khó khăn và tình trạng LĐTE tiếp 

diễn, kéo dài. 

4.3. Một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Công ước 182 năm 1999 của 

ILO tại Việt Nam  

4.3.1. Khuyến nghị đối với Chính phủ 

Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về sử dụng lao động trẻ em ở Việt Nam 

Nhìn chung, Việt Nam đã xây dựng những quy định nhằm bảo vệ và chăm sóc trẻ em tương 

đối đầy đủ, phù hợp với pháp luật quốc tế, tuy nhiên, hiện vẫn còn một số bất cập về độ tuổi tối 

thiểu tham gia lao động, về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của LĐTE và về danh mục các 

ngành nghề bị cấm sử dụng LĐTE. 

Nước ta là một nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu do con người, vì con 

người, vì vậy việc hoàn thiên pháp luật về LĐTE và ngăn ngừa, xóa bỏ LĐTE là rất cần thiết 

để bảo vệ quyền lợi cơ bản và sự phát triển toàn diện thế hệ tương lai của đất nước. Do vậy, 

Việt Nam cần nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định pháp luật nói chung và 

khung pháp lý điều chỉnh vấn đề LĐTE noi riêng, bảo đảm phù hợp với các điều kiện kinh tế - 

xã hội Việt Nam và phù hợp các tiêu chuẩn của pháp luật lao động quốc tế. 

Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về thẩm định chuỗi cung ứng tại Việt Nam 

Về vấn đề LĐTE, chính phủ các nước đã xem xét và ban hành Luật Thẩm định chuỗi cung 

ứng với mục tiêu cải thiện công tác bảo vệ quyền con người và môi trường trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu và ngăn chặn những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao 

động nói chung và tình trạng LĐTE nói riêng. Theo đó, các doanh nghiệp phải giám sát mọi 

hoạt động của mình và các nhà cung cấp trực tiếp cho họ trên toàn thế giới, thuộc mọi quy mô, 

đồng thời phải có hành động thích hợp nếu phát hiện sai phạm. Ngoài ra, chế tài đối với doanh 

nghiệp vi phạm cũng rất nghiêm khắc, bao gồm từ phạt tiền, phạt theo phần trăm doanh thu 

hoặc bị loại khỏi đấu thầu công khai và cấm tham gia các hợp đồng công… 
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Tại Việt Nam, thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng không phải là mới mà thực 

chất là những gì chúng ta đang và đã làm. Tuy nhiên, những quy định này hướng đến việc doanh 

nghiệp tự nguyện. Nhóm tác giả cho rằng Quốc hội Việt Nam cần soạn thảo Điều luật thẩm 

định chuỗi cung ứng riêng, đảm phù hợp với quy định pháp luật cũng như điều kiện kinh tế - 

xã hội và điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp bắt 

buộc tuân thủ để được tham gia vào chuỗi cung ứng của quốc gia. Việc thông qua luật này sẽ 

tạo thêm nhiều trách nhiệm cho doanh nghiệp, đồng thời, doanh nghiệp cũng cần nhìn luật như 

một cơ hội tiềm năng, khẳng định vị thế của mình bằng việc thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Có như vậy, việc thực hiện để nhận 

diện, ngăn ngừa, giảm thiểu và giải trình về những phương thức được áp dụng để giải quyết các 

tác động bất lợi thực tế và tiềm ẩn trong hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề lao 

động trẻ em trong chuỗi cung ứng, mới được xem xét ở góc nhìn toàn diện hơn. Điều này đóng 

vai trò làm tiền đề để chính phủ Việt Nam, cùng với sự chung tay hỗ trợ của nhiều bên, bao 

gồm các pháp nhân thương mại, các cộng đồng, tổ chức phi chính phủ… có thể tiếp cận và giải 

quyết triệt để tình trạng lao động trẻ em.  

Thứ ba, nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật lao động về bảo vệ lao động trẻ em  

Chính phủ Việt Nam cần có những phương hướng, giải pháp cụ thể, phù hợp với thực trạng 

trẻ em tham gia lao động trên từng địa bàn để các quyền và lợi ích của các em. Một số khuyến 

nghị của nhóm tác giả về phương diện này bao gồm: 

 Thành lập cơ quan Thanh tra lao động chuyên ngành về lao động chưa thành niên và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, đồng thời phối hợp các ngành, 

các đoàn thể có kế hoạch đào tạo, bồi dương cán bộ ngành công tác xã hội phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em 

 Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền con người, quyền 

trẻ em cho trẻ em và các chủ thể pháp luật khác, đặc biệt tại khu vực vùng sâu vùng xa vơi có 

tình trạng lao động trẻ em diễn ra thường xuyên nhất do dân trí còn chưa cao. Ngoài ra, cần kết 

hợp chặt chẽ với công tác truyền thông vận động xã hội trong thực hiện pháp luật về LĐTE và 

bảo vệ quyền trẻ em 

 Thống kê, điều tra toàn diện và xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật xâm phạm đến 

quyền trẻ em, đặc biệt là hành vi lợi dụng LĐTE và các HTLĐTETTN 

 Kết hợp sử dụng các công cụ điều chỉnh quan hệ xã hội khác (đạo đức, tập quán, tín điều 

tôn giáo, v.v..) để hỗ trợ cho thực hiện pháp luật bảo vệ LĐTE 

 Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện pháp 

luật và thực hiện pháp luật bảo vệ quyền trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em khỏi LĐTE nói riêng. 

4.3.2. Khuyến nghị đối với pháp nhân thương mại Việt Nam 

Thứ nhất, chủ động đánh giá rủi ro thực tế tiềm ẩn của LĐTE và kiểm soát chuỗi cung ứng 

Việc đảm bảo doanh nghiệp được chuẩn bị tốt để xác định và đối phó với vấn đề LĐTE 

chính là điểm khởi đầu vô cùng quan trọng. Bất cứ khi nào một doanh nghiệp có lý do để lo 

ngại rằng trẻ em có thể được tuyển dụng trong những hoàn cảnh trái ngược với các tiêu chuẩn 

tối thiểu hoặc bị vướng vào LĐTE nguy hiểm, doanh nghiệp cần hành động ngay tức khắc để 

kiểm tra xem mối lo ngại đó có xác đáng hay không. Quan trọng nhất, các doanh nghiệp tham 
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gia hoạt động kinh doanh quốc tế cần tìm hiểu khả năng LĐTE có thể xuất hiện ở quốc gia, khu 

vực kinh tế cụ thể nơi doanh nghiệp đang xem xét hoặc đang kinh doanh. Các nguồn thông tin 

đáng tin cậy có thể kể đến như: Chuỗi tập huấn cho doanh nghiệp của Dự án thúc đẩy Quyền 

Trẻ em và các Nguyên tắc Kinh doanh (CRBP) trong doanh nghiệp tại Việt Nam, liên kết thực 

hiện với UNICEF và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tiêu chuẩn tối 

thiểu của Liên Hợp Quốc dành cho doanh nghiệp, Hướng dẫn của OECD: Hướng dẫn cho 

Doanh nghiệp đa quốc gia, và Công cụ hướng dẫn LĐTE của ILO-IOE dành cho doanh nghiệp. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần lựa chọn đối tác kinh doanh phù hợp, không vi phạm 

về quyền LĐTE. Cũng giống như việc doanh nghiệp tuân thủ những quy định pháp luật và các 

tiêu chuẩn lao động, việc xem xét, đánh giá và xác định mức độ nhận thức của, đối tác quốc tế, 

nhà cung cấp, việc họ tuân theo các quy định và hệ thống, báo cáo của các chuyên gia địa 

phương và thực hiện các biện pháp có thể được thực hiện để giảm nguy cơ LĐTE tại nơi làm 

việc hay không là vô cùng cần thiết. Trong trường hợp nhận thấy mức độ rủi ro cao hơn hoặc 

thiếu sự rõ ràng, minh bạch, doanh nghiệp có thể cần phải điều tra chi tiết hơn và sử dụng các 

phương pháp gián tiếp để điều tra sâu hơn, bao gồm cả nguyên nhân cơ bản của việc sử dụng 

LĐTE. Nếu phát hiện bằng chứng về sự tồn tại của LĐTE, doanh nghiệp cần chủ động cung 

cấp thông tin cho cảnh sát, thanh tra lao động hoặc các cơ quan tư pháp để có thể kịp thời giải 

quyết vấn đề. 

Thứ hai, đưa ra tuyên bố công khai của doanh nghiệp về việc tôn trọng và góp phần xóa 

bỏ LĐTE trong doanh nghiệp và chuỗi cung ứng 

Các doanh nghiệp nên xem xét lưu lại tài liệu những hành động đã làm để xác định những 

hành vi lạm dụng LĐTE có thể xảy ra, khắc phục những hành vi lạm dụng LĐTE khi chúng 

được phát hiện và ngăn chặn chúng tái diễn. Doanh nghiệp cũng cần phải báo cáo với các thành 

viên công ty, cổ đông và công chúng (và đôi khi với các cơ quan chính phủ) về những điều này 

cũng như các hành động khắc phục hoặc phòng ngừa được thực hiện. Các chỉ số và chiến lược 

hoạt động chính cần được áp dụng để theo dõi và liên tục xem xét tính hiệu quả của các chính 

sách và thủ tục về LĐTE, cũng như hệ thống ra quyết định và trách nhiệm giải trình trong công 

ty, đồng thời sửa đổi chúng khi thích hợp. Việc công bố dữ liệu về nỗ lực giải quyết vấn đề 

LĐTE có thể có một số tác động tích cực đến tình hình LĐTE hiện nay: 

 Việc công khai dữ liệu về các chính sách và thực tiễn về LĐTE sẽ làm tăng tính minh 

bạch. Sự minh bạch này có thể là một công cụ mạnh mẽ để buộc các pháp nhân thương mại 

phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Điều này cũng cho phép các bên liên quan, bao 

gồm nhà đầu tư, tổ chức phi chính phủ và cơ quan chính phủ, theo dõi và đánh giá tốt hơn cam 

kết của công ty về việc xóa bỏ LĐTE. 

 Khi các tập đoàn chia sẻ dữ liệu về nỗ lực chống LĐTE, điều này có thể tạo ra áp lực 

công khai buộc họ phải làm tốt hơn. Người tiêu dùng thông thái có thể chọn hỗ trợ các công ty 

có chính sách chống LĐTE mạnh mẽ và tránh hoặc lên án, chỉ trích những công ty có hồ sơ 

nghi vấn. Dư luận tiêu cực vì những nỗ lực không thỏa đáng có thể thúc đẩy các công ty cải 

thiện hoạt động của mình và đầu tư nhiều hơn vào việc ngăn chặn LĐTE trong chuỗi cung ứng 

của họ. 

 Khi các doanh nghiệp chia sẻ dữ liệu một cách công khai, họ cũng có thể nêu bật các 

chiến lược thành công và các phương pháp hợp lý nhất mà họ đã triển khai để chống lại LĐTE. 
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Thông tin này có thể mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp khác đang tìm cách cải thiện chính 

sách và thực tiễn của riêng họ.  

 

5. Kết luận 

Thực tế cho thấy rằng, kiểm soát tình trạng sử dụng LĐTE không phải một bài toán có thể 

giải quyết dễ dàng, đòi hỏi sự cộng tác của toàn cộng đồng quốc tế. Đối với mỗi quốc gia, đó 

là sự kết hợp giữa việc thiết lập chính sách pháp luật mạnh mẽ và việc xây dựng hệ thống cơ 

quan thực quyền hiệu quả. Bài nghiên cứu đưa ra một cái nhìn tổng quan về thực trạng sử dụng 

lao động trẻ trong phạm vi ba khu vực kinh tế của quốc gia. Từ phân tích và đánh giá có thể 

thấy mức độ sử dụng LĐTE trong các ngành kinh tế tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa 

thật sự rõ ràng. Điều đáng nói là tình trạng vi phạm pháp luật lao động nói chung và Công ước 

182 nói riêng chưa thật sự được rà soát một cách nghiêm ngặt, khiến cho tình trạng sử dụng 

LĐTE trái pháp quy được thực hiện một cách vô thức và không hạn chế, luôn tiềm ẩn nguy cơ 

về an toàn lao động. Các cơ quan nhà nước và các cơ quan liên quan cần thường xuyên theo 

dõi, giám sát, kiểm tra, và thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến việc loại 

bỏ LĐTE, đặc biệt là loại bỏ những hình thức lao động tồi tệ nhất. 
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